
ÔN TIẾNG VIỆT – TUẦN 2 

I.ĐỌC THẦM VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI:      

Kể cho bé nghe 

Hay nói ầm ĩ 

Là con vịt bầu 

Hay hỏi đâu đâu 

Là con chó vện 

Hay chăng dây điện 

Là con nhện con. 

Ăn no quay tròn 

Là cối xay lúa. 

 

Mồm thở ra gió 

Là cái quạt hòm. 

Không thèm cỏ non 

Là con trâu sắt. 

Rồng phun nước bạc 

Là chiếc máy bơm. 

Dùng miệng nấu cơm 

Là cua, là cáy… 

Trần Đăng Khoa 

Câu 1. Tìm trong bài tiếng chứa vần “ơm”:          

 

 

 

 

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.           

Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì? 

A. cái máy cày    

B. cái cối xay   

C. Cái máy bơm 

Câu 2. Dựa vào nội dung bài thơ, nối đúng:                              

 

 

 

 

 

 

 

hay hỏi đâu đâu. Con nhện con 

thở ra gió. Con chó vện 

Cái máy bơm 

 

hay chăng dây điện. 

phun nước bạc. Cái cối xay lúa 

Cái quạt hòm dùng miệng nấu cơm. 



Câu 3. Hãy viết 1 - 2 câu nói về một con vật mà em biết.  

 

 

 

 

I. VIẾT 

1. Chính tả:  (Bố mẹ đọc cho con viết  8 câu đầu của bài Kể cho bé nghe) 

 

  

2. Bài tập: 

                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             



Bài 1. Nối ô chữ ở cột A với cột B để tạo thành câu: 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. Để giữ vệ sinh trường học, em đã làm gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

rộng bát ngát. Con đường 

tập  thể dục. Cánh đồng 

chói chang. Chúng em 

Nắng hè quanh co. 


